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VẬT LIỆU KIẾN TRÚC & ÂM HỌC

SLAT PANEL — ĐẸP TRONG TỪNG NHỊP NAN
Giải pháp hoàn thiện tường và trần kết hợp bề mặt vân gỗ, nan MDF và lớp nền PET hỗ trợ hấp thụ âm.

TK ACOUSTIC SLAT PANEL

600 × 2400 mm
Kích thước tiêu chuẩn phổ biến

Độ dày điển hình:
10 • 18 • 21 mm

Chiều dài, màu sắc và nhịp nan có thể
tùy chỉnh theo dự án.

01 TIÊU ÂM

Lớp PET và các khe nan tạo bề mặt
phân tán, hỗ trợ kiểm soát phản xạ
âm trong không gian.

02 THẨM MỸ

Nhịp nan tuyến tính, tông gỗ ấm và
nền tối tạo chiều sâu, phù hợp
nhiều phong cách nội thất.

03 LINH HOẠT

Lắp trực tiếp hoặc trên hệ khung;
có thể phối màu nền PET, veneer
và chi tiết nan theo thiết kế.

i
Phạm vi sử dụng: phòng khách, phòng họp, văn phòng, nhà hàng, khách sạn, studio, sảnh, showroom và các không gian
cần nâng cấp đồng thời âm học lẫn thẩm mỹ.
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MATERIAL BUILD-UP

CẤU TẠO & THÔNG SỐ CƠ SỞ
Bộ thông số dưới đây được chuẩn hóa từ ba tài liệu sản phẩm do khách hàng cung cấp.

BỀ MẶT HOÀN THIỆN

NAN MDF

LỚP PET TIÊU ÂM

01 — Bề mặt hoàn thiện
Veneer gỗ, melamine/HPL hoặc sơn theo mẫu duyệt.

02 — Nan MDF
Tạo nhịp tuyến tính và chiều sâu bề mặt.

03 — Nền PET
Lớp nỉ polyester hỗ trợ hấp thụ âm.

MASTER SPECIFICATION

KÍCH THƯỚC PHỔ BIẾN 600 × 2400 mm

CHIỀU DÀI TÙY CHỌN 2400 / 2700 / 3000 mm*

ĐỘ DÀY HOÀN THIỆN 10 / 18 / 21 mm

NAN ĐIỂN HÌNH 23–27 mm

KHE ĐIỂN HÌNH 2–15 mm

NỀN PET 6 / 9 mm

HOÀN THIỆN NAN 1 mặt / 3 mặt / tùy chọn
* Theo khả năng sản xuất và xác nhận từng đơn hàng.

CẤU HÌNH ĐỘ DÀY ĐIỂN HÌNH

10 MM
PET 9 + lớp vân 1
PET 6 + lớp vân 4

NHẸ, MỎNG

18 MM
PET 9 + MDF 9

CÂN BẰNG

21 MM
PET 9 + MDF 12

TẠO KHỐI RÕ

Lưu ý kỹ thuật: Kích thước, cấu tạo, cấp chống cháy, phát thải và hiệu suất tiêu âm phải được xác nhận bằng mẫu duyệt và tài liệu kiểm
định áp dụng cho cấu hình/lô hàng thực tế.
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TK-SLT PRODUCT SYSTEM • 01

BỘ SƯU TẬP TK-SLT • 01
Mã sản phẩm độc quyền dùng trong brochure PSTK; lựa chọn cuối cùng cần xác nhận bằng mẫu vật liệu và bản shopdrawing.

TK-SLT001 VENEER 1 MẶT

600 × 2400 × 21 mm

MDF 12 mm PET 9 mm

26 × 2400 × 12 mm 15 nan

Khe 14 mm Veneer 1 mặt

KÍCH THƯỚC CÓ THỂ TÙY CHỈNH THEO DỰ ÁN

TK-SLT002 VENEER 1 MẶT

600 × 2400 × 18 mm

MDF 9 mm PET 9 mm

26 × 2400 × 9 mm 15 nan

Khe 14 mm Veneer 1 mặt

KÍCH THƯỚC CÓ THỂ TÙY CHỈNH THEO DỰ ÁN

TK-SLT003 VENEER 1 MẶT

600 × 2400 × 21 mm

MDF 12 mm PET 9 mm

26 × 2400 × 12 mm 12 nan

Khe 15 mm Veneer 1 mặt

KÍCH THƯỚC CÓ THỂ TÙY CHỈNH THEO DỰ ÁN

TK-SLT004 VENEER 1 MẶT

600 × 2400 × 18 mm

MDF 9 mm PET 9 mm

26 × 2400 × 9 mm 12 nan

Khe 15 mm Veneer 1 mặt

KÍCH THƯỚC CÓ THỂ TÙY CHỈNH THEO DỰ ÁN
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TK-SLT PRODUCT SYSTEM • 02

BỘ SƯU TẬP TK-SLT • 02
Mã sản phẩm độc quyền dùng trong brochure PSTK; lựa chọn cuối cùng cần xác nhận bằng mẫu vật liệu và bản shopdrawing.

TK-SLT005 VENEER 3 MẶT

600 × 2400 × 21 mm

MDF 12 mm PET 9 mm

26 × 2400 × 12 mm 15 nan

Khe 14 mm Veneer 3 mặt

KÍCH THƯỚC CÓ THỂ TÙY CHỈNH THEO DỰ ÁN

TK-SLT006 VENEER 3 MẶT

600 × 2400 × 18 mm

MDF 9 mm PET 9 mm

26 × 2400 × 9 mm 12 nan

Khe 15 mm Veneer 3 mặt

KÍCH THƯỚC CÓ THỂ TÙY CHỈNH THEO DỰ ÁN

TK-SLT007 CHIỀU SÂU 5 MM

600 × 2400 × 10 mm

Lớp vân gỗ 1 mm PET 9 mm

26 × 2400 × 1 mm 15 dải

Khe 14 mm Chiều sâu 5 mm

KÍCH THƯỚC CÓ THỂ TÙY CHỈNH THEO DỰ ÁN

TK-SLT008 CHIỀU SÂU 4 MM

600 × 2400 × 10 mm

Lớp vân gỗ 4 mm PET 6 mm

23 × 2400 × 4 mm 24 dải

Khe 2 mm Chiều sâu 4 mm

KÍCH THƯỚC CÓ THỂ TÙY CHỈNH THEO DỰ ÁN
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MODULAR DESIGN

NHỊP NAN, MÀU SẮC & CÁ NHÂN HÓA
Từ hệ nan tuyến tính tiêu chuẩn đến mảng trang trí tạo hình, Slat Panel có thể thích nghi với nhiều ý đồ nội thất.

NHỊP TIÊU CHUẨN Nan 26 mm • khe 14–15 mm NHỊP MẢNH Nan 23 mm • khe nhỏ

BỐ CỤC CHÉO Thiết kế tích hợp theo module HOA VĂN TÙY CHỈNH Gia công theo shopdrawing

QUY TRÌNH DUYỆT THIẾT KẾ

01  CHỌN MÃ HỆ 02  CHỌN MÀU 03  SHOPDRAWING 04  MẪU DUYỆT
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WOOD FINISH COLLECTION

TK-W • BỘ MÀU VÂN GỖ
Hệ mã màu được chuyển sang tiền tố TK để sử dụng thống nhất trong báo giá, mẫu duyệt và hồ sơ dự án.

TK-W01 OAK TK-W02 WASHED OAK TK-W03 WALNUT

TK-W04 AFRICAN EBONY TK-W05 BLACK WALNUT TK-W06 WENGE

MÀU NỀN PET ĐỀ XUẤT
PET BLACK PET GREY

Màu in chỉ mang tính định hướng. Màu sắc, độ bóng và vân gỗ thực tế cần được xác nhận bằng mẫu vật liệu trước khi sản xuất.
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ACOUSTIC BUILD-UP

HIỆU SUẤT PHỤ THUỘC CẤU HÌNH
Khoảng rỗng, lớp bông khoáng, nền PET, bề mặt tường và chất lượng thi công đều ảnh hưởng đến kết quả âm học cuối cùng.

A LẮP TRỰC TIẾP

Keo chuyên dụng và vít cố định trên
bề mặt phẳng.

B HỆ THANH GỖ

Tạo khoảng rỗng phía sau tấm để cải
thiện dải hấp thụ.

C KHUNG + BÔNG KHOÁNG

Cấu hình tăng cường cho không gian
yêu cầu xử lý âm học cao.

THÔNG TIN ÂM HỌC TRONG TÀI LIỆU NGUỒN

0.30 0.62 0.8–1.1
VÍ DỤ LẮP TRỰC TIẾP VÍ DỤ KHUNG + BÔNG KHOÁNG DẢI NRC ĐƯỢC CÔNG BỐ

Các giá trị trên xuất hiện ở những trang/cấu hình khác nhau trong catalogue tham khảo và không được xem là cùng một điều kiện thử
nghiệm. Không dùng làm cam kết hiệu suất nếu chưa có test report phù hợp.

Khuyến nghị hồ sơ: Chốt cấu hình tường/trần, vật liệu phía sau, khoảng rỗng, phương pháp liên kết và mẫu hoàn thiện trước khi đặt
hàng. Với dự án có tiêu chí âm học bắt buộc, cần duyệt test report và mock-up thực tế.
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FINISHED INSTALLATION REFERENCE

HÌNH ẢNH THI CÔNG HOÀN THIỆN
Minh họa hiệu ứng Slat Panel sau khi hoàn thiện tại các vị trí tường, trần và mảng trang trí nội thất.

01 TƯỜNG ĐẦU GIƯỜNG

02 MẢNG TV

03 TRẦN NAN

04 TƯỜNG NHẤN / PHÒNG KHÁCH 05 LOUNGE / GÓC THƯ GIÃN

i

Lưu ý hình ảnh: Đây là hình minh họa hoàn thiện từ catalogue tham khảo, không đại diện cho một dự án cụ thể do PSTK thi công.
Màu sắc và tỷ lệ nan thực tế phụ thuộc mẫu duyệt.
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INTERIOR APPLICATIONS

MỘT VẬT LIỆU — NHIỀU KHÔNG GIAN
Bề mặt nan tuyến tính giúp liên kết kiến trúc, ánh sáng và nội thất thành một tổng thể có chiều sâu.

LIVING • LOUNGE • RECEPTION

RESIDENTIAL

Phòng khách • phòng ngủ • phòng làm việc

WORKPLACE

Phòng họp • văn phòng • executive room

HOSPITALITY

Khách sạn • nhà hàng • lounge • sảnh

SPECIAL SPACE

Studio • cinema room • showroom

GỢI Ý PHỐI HỢP

Kết hợp ánh sáng hắt, đá, kim loại hoặc bề mặt sơn trung tính để làm rõ nhịp nan và chiều sâu vật liệu.
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